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Phụ lục I
NHIỆM VỤ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
(Kèm theo Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ)


	STT
	Tên mẫu

	Mẫu số I.1 
	Đơn đăng ký thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo

	Mẫu số I.2 
	Thuyết minh nhiệm vụ đổi mới công nghệ

	Mẫu số I.3 
	Thuyết minh nhiệm vụ phát triển quyền sở hữu trí tuệ, gồm:
- Mẫu số I.3A: Áp dụng cho nội dung hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức
- Mẫu số I.3B: Áp dụng cho nội dung đào tạo, truyền thông, hợp tác quốc tế

	Mẫu số I.4 
	Thuyết minh nhiệm vụ nâng cao năng suất, chất lượng
- Mẫu số I.4A: Áp dụng cho nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp
- Mẫu số I.4B: Áp dụng cho nhiệm vụ năng suất, chất lượng khác

	Mẫu số I.5 
	Thuyết minh nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo

	Mẫu số I.6 
	Văn bản cam kết

	Mẫu số I.7 
	Quyết định thành lập Hội đồng 

	Mẫu số I.8 
	Phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ đổi mới công nghệ

	Mẫu số I.9 
	Phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ phát triển quyền sở hữu trí tuệ

	Mẫu số I.10 
	Phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ nâng cao năng suất, chất lượng
- Mẫu số I.10A: Áp dụng cho nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp
- Mẫu số I.10B: Áp dụng cho nhiệm vụ năng suất, chất lượng khác

	Mẫu số I.11 
	Phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo

	Mẫu số I.12 
	Biên bản họp hội đồng

	Mẫu số I.13 
	Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

	Mẫu số I.14 
	Hợp đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ

	Mẫu số I.15 
	Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ

	Mẫu số I.16 
	Danh mục nhiệm vụ đổi mới sáng tạo đặt hàng


2


Mẫu số I.1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________

ĐƠN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN
NHIỆM VỤ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Kính gửi: (Tên Cơ quan quản lý nhiệm vụ).
Chúng tôi là: 
· Tên doanh nghiệp, tổ chức:
· Địa chỉ:
· Điện thoại:                         Email:			Website:
· Quyết định/Giấy phép thành lập/Đăng ký kinh doanh/Đăng ký hoạt động KH&CN số:       nơi cấp         ngày cấp
· Mã số thuế:
· Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:
Chúng tôi đề nghị được tài trợ thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo từ nguồn ngân sách nhà nước như sau:
1. Thông tin về nhiệm vụ
· Tên nhiệm vụ:
· Loại nhiệm vụ: (chọn 01 trong các loại nhiệm vụ sau)
|_| Nhiệm vụ đổi mới công nghệ
|_| Nhiệm vụ phát triển quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao năng suất, chất lượng
|_| Nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo
· Nhiệm vụ thuộc dự án đầu tư (nếu có):
· Quyết định phê duyệt đầu tư số:       ngày        tháng       năm
· Quy mô dự án đầu tư:
· Thời gian thực hiện nhiệm vụ:
· Địa điểm thực hiện nhiệm vụ:
· Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ: 		đồng (bằng chữ…)
Trong đó:
· Kinh phí đề nghị tài trợ từ ngân sách nhà nước:	đồng (bằng chữ…)
· Nguồn kinh phí khác (nếu có):				đồng (bằng chữ…)
Tỷ lệ kinh phí đề nghị tài trợ trên tổng kinh phí thực hiện: …%

2. Hồ sơ đăng ký xét tài trợ thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo bao gồm:
- Thuyết minh nhiệm vụ đổi mới sáng tạo;
- Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức đề xuất;
- Văn bản cam kết của tổ chức đề xuất về việc chỉ tiếp nhận duy nhất một nguồn kinh phí cho cùng một nội dung chi từ ngân sách nhà nước cho cùng nội dung nhiệm vụ đổi mới sáng tạo;
- Cam kết không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về đổi mới sáng tạo; khuyến khích hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; công nhận cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hạ tầng, mạng lưới và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.
- Các tài liệu khác.
Chúng tôi xin cam đoan những nội dung và thông tin kê khai trong hồ sơ này là đúng sự thật và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính xác thực của hồ sơ.
Kính đề nghị (Cơ quan quản lý nhiệm vụ) xem xét phê duyệt tài trợ.
Trân trọng cảm ơn.
	         			
	…, ngày … tháng … năm...
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





Mẫu số I.2 THUYẾT MINH NHIỆM VỤ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ
I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC
1. Tên doanh nghiệp, tổ chức:
2. Mã số thuế:
3. Địa chỉ trụ sở chính:
4. Địa điểm thực hiện nhiệm vụ:
5. Điện thoại:           			Fax:         		
Email:  					Website:
6. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:
7. Tên và số tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp:
II. [bookmark: _Hlk211357269]THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1. Tên dự án đầu tư:
2. Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định chấp thuận nhà đầu tư lần gần nhất
3. Thời gian thực hiện:
4. Địa chỉ thực hiện dự án đầu tư:
5. Tổng mức kinh phí: ..................... đồng
6. Mô tả công nghệ, quy trình công nghệ của dự án đầu tư
7. Mô tả các sản phẩm, dịch vụ, thị trường của dự án đầu tư
III. [bookmark: _Hlk211357323] THÔNG TIN VỀ NHIỆM VỤ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ
1.	Tên nhiệm vụ:
2.	Thời gian thực hiện:.......... tháng
3.	Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ:..................... đồng
3.1. Nguồn ngân sách nhà nước:..................... đồng
3.2. Nguồn vốn đối ứng:.................... đồng
4. Mục tiêu nhiệm vụ:
IV.  NỘI DUNG ĐỀ XUẤT TÀI TRỢ

	
STT
	Các nội dung (hạng mục) đề xuất tài trợ
	Kết quả đầu ra
	Thời gian thực hiện (số tháng)
	
Kinh phí
	
Ghi chú

	1
	Nội dung (hạng mục) 1
	
	
	
	

	2,...
	Nội dung (hạng mục) 2,3...
	
	
	
	


V. GIẢI TRÌNH NỘI DUNG (HẠNG MỤC) ĐỀ XUẤT TÀI TRỢ
1. Sự phù hợp về đối tượng, tiêu chí, điều kiện được tài trợ (quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 8 và Điều 9 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về đổi mới sáng tạo; khuyến khích hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; công nhận cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hạ tầng, mạng lưới và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.....) 
2. [bookmark: _heading=h.sq6iqy8361nj]Nhu cầu về các nội dung đề xuất tài trợ, kết quả đầu ra, thời gian, kinh phí  và các hồ sơ thanh toán
3. Phương án tài chính để thực hiện nhiệm vụ
4. Năng lực thực hiện dự án
VI. HIỆU QUẢ, TÁC ĐỘNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG
1. Hiệu quả về sản xuất kinh doanh
2. Hiệu quả về kinh tế
3. Hiệu quả về môi trường, xã hội
4. Tác động của kết quả nhiệm vụ đến kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng
5. Khả năng ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng, lan tỏa của nhiệm vụ.

………, ngày...... tháng ...... năm …..
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Phụ lục
DỰ TOÁN KINH PHÍ NHIỆM VỤ
(Kèm theo Thuyết minh nhiệm vụ đổi mới công nghệ)
                                                                                                                                                                            Đơn vị: triệu đồng

	STT
	Nội dung đề nghị tài trợ
	Tổng kinh phí
	Nguồn vốn

	
	
	
	Từ NSNN
	Ngoài NSNN

	
	
	
	Tổng số
	Năm thứ nhất
	Năm thứ hai
	Năm thứ...
	Tổng số
	Năm thứ
nhất
	Năm thứ
hai
	Năm thứ
...

	1
	Nội dung (hạng mục) 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nội dung (hạng mục) 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(*) Các căn cứ xây dựng dự toán: liệt kê các quyết định phê duyệt định mức, văn bản hướng dẫn,…
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Mẫu số I.3A

THUYẾT MINH NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
(Áp dụng cho nội dung hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức)
____________

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ/ DOANH NGHIỆP THỤ HƯỞNG[footnoteRef:1] [1:  Xác định là Tổ chức chủ trì nhiệm vụ nếu là tổ chức có năng lực để tìm kiếm nhu cầu và hỗ trợ cho nhiều doanh nghiệp trong một (01) nhiệm vụ; xác định là Doanh nghiệp, tổ chức thụ hưởng nếu hỗ trợ trực tiếp cho bản thân doanh nghiệp, tổ chức đó.] 

1. Tên tổ chức, doanh nghiệp:	
(Kèm theo số, ngày của văn bản thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp chủ trì; mã số thuế).
2. Địa chỉ:	
3. Người đại diện theo pháp luật:………………………………; email và số điện thoại liên hệ:	
4. Số tài khoản ngân hàng:	
5. Năng lực triển khai nhiệm vụ/tiếp nhận và vận hành giải pháp được hỗ trợ:
5.1. Chuyên môn và kinh nghiệm của tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp hoặc doanh nghiệp thụ hưởng (nếu có):	
5.2. Chuyên môn và kinh nghiệm của cá nhân thực hiện nhiệm vụ:	
(Cụ thể họ và tên cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ kèm trình độ chuyên môn và kinh nghiệm triển khai).
II. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ
1. Tên nhiệm vụ:	
2. Căn cứ pháp lý đề xuất:	
(Cụ thể một trong các căn cứ sau: Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019, Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020; Luật Sở hữu trí tuệ và văn bản hướng dẫn;….).
3. Thời gian thực hiện nhiệm vụ (tháng):	
4. Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ:………………đồng, trong đó: 
4.1. Kinh phí ngân sách nhà nước:……………đồng;
4.2. Kinh phí đối ứng:……………….đồng.
Chi tiết theo Phụ lục kèm theo Thuyết minh này.
III. THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA NHIỆM VỤ
1. Mục tiêu cụ thể:	
2. Nội dung và khối lượng công việc:
Nội dung và khối lượng công việc của nhiệm vụ được xây dựng dựa trên các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp chính như sau:
a) Hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ:
	
(Cụ thể đối tượng quyền sở hữu trí tuệ đăng ký bảo hộ; cụ thể số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ; phạm vi áp dụng tại từng doanh nghiệp; phân bổ vùng miền và lĩnh vực hoạt động để làm căn cứ xác định kinh phí thực hiện;….).
b) Hỗ trợ chi phí quản lý, khai thác, định giá và phát triển tài sản trí tuệ:	
(Cụ thể số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ; nội dung hỗ trợ).
c) Hỗ trợ doanh nghiệp tập huấn đào tạo về sở hữu trí tuệ
	
d) Hỗ trợ doanh nghiệp chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
	
đ) Hỗ trợ khác cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, Chương trình phát triển tài sản trí tuệ:	
(Cụ thể số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ; nội dung hỗ trợ).
3. Sản phẩm của nhiệm vụ


	STT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Yêu cầu phải đạt của 
sản phẩm[footnoteRef:2] [2:  Nếu là hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn, hệ thống quản lý thì yêu cầu sản phẩm là Giấy chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã được công nhận; nếu là hỗ trợ áp dụng công cụ cải tiến năng suất thì cần cụ thể chỉ tiêu hiệu quả áp dụng về tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động hoặc tăng doanh thu trong phạm vi cụ thể;…] 

	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



IV. LUẬN GIẢI VỀ PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI
1. Luận giải về nhu cầu:
1.1. Nhu cầu xuất phát từ chỉ đạo, định hướng của Nhà nước,…:	
1.2. Nhu cầu xuất phát từ thực tiễn (trong nước, ngoài nước, doanh nghiệp,…):
	
2. Luận giải về tính khả thi:	
3. Luận giải về phương án triển khai nhiệm vụ (Mô tả đầy đủ, cụ thể phương án triển khai, có sơ đồ và quy trình triển khai thực hiện nhiệm vụ):
	
4. Luận giải về phương án tài chính, tài sản (cụ thể dự kiến sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, nguồn đối ứng, tài sản hiện có, tài sản đi thuê, đi mượn,.. để thực hiện):
	
5. Luận giải về năng lực chuyên môn và kinh nghiệm của tổ chức chủ trì/doanh nghiệp thụ hưởng, cá nhân thực hiện nhiệm vụ:
	
V. LUẬN GIẢI VỀ HIỆU QUẢ VÀ KHẢ NĂNG DUY TRÌ, NHÂN RỘNG SAU KHI NHIỆM VỤ KẾT THÚC
1. Về hiệu quả áp dụng:	
2. Về khả năng duy trì và nhân rộng:	
…….., ngày……..tháng…….năm ……
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
2

Phụ lục
DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
(Đính kèm Thuyết minh Nhiệm vụ phát triển quyền sở hữu trí tuệ - áp dụng cho nội dung hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức)
Đơn vị tính: đồng
	STT
	Nội dung 
công việc
	Khối lượng
	Định mức/
Đơn giá
	Thành tiền
	Căn cứ

	
	
	
	
	Tổng
	NSNN
	Đối ứng
	

	1
	Nội dung công việc 1:
	
	
	
	
	
	

	
	Nội dung chi….
	
	
	
	
	
	

	
	Nội dung chi….
	
	
	
	
	
	

	2
	Nội dung công việc 2:
	
	
	
	
	
	

	
	Nội dung chi….
	
	
	
	
	
	

	
	Nội dung chi….
	
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
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Mẫu số I.3B

THUYẾT MINH NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
(Áp dụng cho nội dung đào tạo, truyền thông, hợp tác quốc tế)

I. LÝ DO, MỤC ĐÍCH
1. Bối cảnh, lý do:
2. Mục đích, dự kiến kết quả:
3. Thông tin tổ chức, doanh nghiệp:
II. THÔNG TIN CỤ THỂ 
1. Thời gian, địa điểm:
2. Địa điểm tham quan, khảo sát (nếu có):
3. Hình thức và công nghệ tổ chức (nếu là hội nghị, hội thảo trực tuyến)
4. Thành phần tham gia tổ chức: cơ quan phía Việt Nam, cơ quan phía nước ngoài, cơ quan, tổ chức, cá nhân tài trợ (nếu có)
5. Dự kiến đối tượng tác động:
5.1. Về tổ chức hội thảo, đào tạo, tập huấn:
Thành phần và số lượng tham dự: số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu, bao gồm cả đại biểu Việt Nam và đại biểu có quốc tịch nước ngoài.
5.2. Về truyền thông: 
Dự kiến đối tượng tác động của truyền thông.
5.3. Về hợp tác quốc tế: cụ thể đối tượng, phạm vi thực hiện.
6. Thông tin về báo cáo viên/diễn giả/giảng viên người nước ngoài: về lý lịch trích ngang và trình độ chuyên môn
III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC:……………………………………
IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:……………………..
V. NGUỒN KINH PHÍ…………………………………
Dự toán chi tiết theo phụ lục kèm theo Thuyết minh này.

	
	…….., ngày……..tháng…….năm ……
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)






2


Phụ lục
DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
(Đính kèm Thuyết minh Nhiệm vụ phát triển quyền sở hữu trí tuệ - áp dụng cho nội dung đào tạo, truyền thông, hợp tác quốc tế)
Đơn vị tính: đồng
	STT
	Nội dung 
công việc
	Khối lượng
	Định mức/
Đơn giá
	Thành tiền
	Căn cứ

	
	
	
	
	Tổng
	NSNN
	Đối ứng
	

	1
	Nội dung công việc 1:
	
	
	
	
	
	

	
	Nội dung chi….
	
	
	
	
	
	

	
	Nội dung chi….
	
	
	
	
	
	

	2
	Nội dung công việc 2:
	
	
	
	
	
	

	
	Nội dung chi….
	
	
	
	
	
	

	
	Nội dung chi….
	
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
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Mẫu số I.4A

[bookmark: _Hlk210038858]THUYẾT MINH NHIỆM VỤ NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG
(Áp dụng cho nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp)



I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ/DOANH NGHIỆP THỤ HƯỞNG[footnoteRef:3] [3:  Xác định là Tổ chức chủ trì nhiệm vụ nếu là tổ chức có năng lực để tìm kiếm nhu cầu và hỗ trợ cho nhiều doanh nghiệp trong một (01) nhiệm vụ; xác định là Doanh nghiệp nhận hỗ trợ nếu hỗ trợ trực tiếp cho chính doanh nghiệp đó.] 

1. Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ/tên doanh nghiệp nhận hỗ trợ:
	
(Kèm theo số, ngày của văn bản thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì/doanh nghiệp; mã số thuế).
2. Địa chỉ:	
3. Người đại diện theo pháp luật:………………………………; email và số điện thoại liên hệ:	
4. Số tài khoản ngân hàng:	
5. Năng lực triển khai nhiệm vụ/tiếp nhận và vận hành, duy trì giải pháp được hỗ trợ:
5.1. Chuyên môn và năng lực, kinh nghiệm triển khai của tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp (nếu có); hoặc năng lực tiếp nhận và vận hành, duy trì giải pháp  của doanh nghiệp được hỗ trợ:	
5.2. Chuyên môn và kinh nghiệm của cá nhân thực hiện nhiệm vụ (cụ thể họ và tên cá nhân tham gia chính, bao gồm cả thuê chuyên gia để thực hiện nhiệm vụ):

	STT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm triển khai
	Nội dung công việc

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	


II. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ
1. Tên nhiệm vụ:	
2. Căn cứ pháp lý đề xuất:	
(Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và văn bản hướng dẫn; Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và văn bản hướng dẫn; Luật Đo lường và văn bản hướng dẫn; Quyết định số 1322/QĐ-TTg; Quyết định số 36/QĐ-TTg, Quyết định số 996/QĐ-TTg;….).

3. Thời gian thực hiện nhiệm vụ (tháng):	
4. Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ:………………đồng, trong đó: 
4.1. Kinh phí ngân sách nhà nước:……………đồng;
4.2. Kinh phí đối ứng:……………….đồng.
Chi tiết theo Phụ lục kèm theo Thuyết minh này.
III. THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA NHIỆM VỤ
1. Mục tiêu của nhiệm vụ:
a) Mục tiêu chung:	
b) Mục tiêu cụ thể:	
2. Tính cấp thiết của nhiệm vụ (luận giải sự cần thiết, tính cấp bách phù hợp với yêu cầu quản lý (nếu có) và/hoặc nhu cầu thực tiễn của ngành/lĩnh vực/địa phương/doanh nghiệp; nêu rõ những vấn đề cần giải quyết; luận giải việc đặt ra các mục tiêu và nội dung của nhiệm vụ; khẳng định ý nghĩa của nhiệm vụ đối với nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh):
	
3. Nội dung công việc:
Nội dung 1:	
Nội dung 2:	
Nội dung…:	
Hướng dẫn: Nội dung của nhiệm vụ cần được xây dựng căn cứ theo các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp tại quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và quy định của pháp luật về đo lường. Cụ thể như sau:
- Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng: cụ thể tên tiêu chuẩn, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất; số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ; phạm vi áp dụng tại từng doanh nghiệp; phân bổ vùng miền và lĩnh vực hoạt động để làm căn cứ xác định kinh phí thực hiện;….;
- Hỗ trợ chi phí thử nghiệm đối với sản phẩm xuất khẩu chủ lực của quốc gia do tổ chức thử nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế thực hiện; hỗ trợ chi phí chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy do cơ quan nhà nước chỉ định theo quy định của pháp luật: cụ thể số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ; phạm vi hỗ trợ; nội dung hỗ trợ; ….
- Hỗ trợ khác cho doanh nghiệp: cụ thể số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ; phạm vi và nội dung hỗ trợ;…
4. Sản phẩm của nhiệm vụ:
	STT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Yêu cầu cần đạt của 
sản phẩm[footnoteRef:4] [4:  Nếu nội hàm chuyên môn là hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý chất lượng thì yêu cầu của kết quả là được cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của tổ chức chứng nhận độc lập, hợp pháp; nếu là hỗ trợ áp dụng công cụ cải tiến năng suất thì cần cụ thể theo một số chỉ tiêu hiệu quả áp dụng như: tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động, cải thiện năng lực quản lý, tăng chất lượng sản phẩm hoặc tăng doanh thu,….; nếu là hỗ trợ chi phí thử nghiệm, chứng nhận đối với sản phẩm xuất khẩu chủ lực thì cần yêu cầu tổ chức thử nghiệm phải được chứng nhận/công nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế, tổ chức chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy phải được cơ quan nhà nước chỉ định;…] 

	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


IV. LUẬN GIẢI VỀ TÍNH KHẢ THI, PHƯƠNG PHÁP VÀ NĂNG LỰC TRIỂN KHAI
1. Tính khả thi:	
2. Phương pháp triển khai nhiệm vụ (Mô tả đầy đủ, cụ thể các bước triển khai, kèm theo sơ đồ và quy trình triển khai thực hiện nhiệm vụ):
	
3. Phương án tài chính, tài sản (cụ thể dự kiến sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, nguồn đối ứng, tài sản hiện có, tài sản đi thuê, đi mượn,... để thực hiện):
	
4. Năng lực chuyên môn và kinh nghiệm của tổ chức chủ trì/năng lực tiếp nhận và vận hành, duy trì giải pháp của doanh nghiệp được hỗ trợ; năng lực và kinh nghiệm của cá nhân thực hiện nhiệm vụ:	
V. LUẬN GIẢI VỀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG VÀ TÍNH BỀN VỮNG
1. Hiệu quả kinh tế:	
2. Tác động đến môi trường, xã hội (nếu có):	
3. Khả năng ứng dụng:	
4. Cam kết về khả năng duy trì và nhân rộng:	

	
	…….., ngày……..tháng…….năm ……
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
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Phụ lục
DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
(Kèm theo Thuyết minh Nhiệm vụ nâng cao năng suất, chất lượng - áp dụng cho nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp)

Đơn vị tính: đồng
	STT
	Nội dung công việc
	Khối lượng
	Định mức/
Đơn giá
	Thành tiền
	Căn cứ lập dự toán

	
	
	
	
	Tổng
	NSNN
	Đối ứng
	

	1
	Nội dung công việc 1:
	
	
	
	
	
	

	
	Nội dung chi….
	
	
	
	
	
	

	
	Nội dung chi….
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	2
	Nội dung công việc 2:
	
	
	
	
	
	

	
	Nội dung chi….
	
	
	
	
	
	

	
	Nội dung chi….
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
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Mẫu số I.4B

THUYẾT MINH NHIỆM VỤ NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG
[bookmark: _Hlk210039060](Áp dụng cho nhiệm vụ năng suất, chất lượng khác[footnoteRef:5]1) [5: 1 Bao gồm các nhiệm vụ về xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; nâng cao năng lực tổ chức chứng nhận; đào tạo, truyền thông, hợp tác quốc tế về năng suất, chất lượng.] 


I. SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU 
1. Bối cảnh và sự cần thiết:	
2. Mục tiêu cụ thể:	
3. Đơn vị chủ trì nhiệm vụ:	
4. Đại diện theo pháp luật của đơn vị chủ trì:	
5. Tên và số tài khoản ngân hàng:	
II. THÔNG TIN CỤ THỂ 
1. Tên nhiệm vụ:	
2. Thời gian thực hiện:	
3. Năng lực và kinh nghiệm triển khai thực hiện nhiệm vụ:	
3.1. Chuyên môn và năng lực, kinh nghiệm triển khai của tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp (nếu có):	
3.2. Chuyên môn và kinh nghiệm của cá nhân thực hiện nhiệm vụ (cụ thể họ và tên cá nhân tham gia chính, bao gồm cả thuê chuyên gia, thực hiện nhiệm vụ):
	STT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm triển khai
	Nội dung công việc thuộc nhiệm vụ

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	



III. NỘI DUNG VÀ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC
Nội dung 1:	
Nội dung 2:	
Nội dung…:	
Một số lưu ý:
- Nhiệm vụ/nội dung về xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: cụ thể số lượng, khối lượng và ngành, lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật dự kiến xây dựng.
2


- Nhiệm vụ/nội dung về nâng cao năng lực tổ chức chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để được công nhận, thừa nhận ở khu vực và quốc tế: cụ thể nội dung, phạm vi và dự kiến tổ chức ở khu vực và quốc tế dự kiến công nhận, thừa nhận. 
- Nhiệm vụ/nội dung về tổ chức hội thảo, đào tạo, tập huấn: cụ thể thành phần và số lượng tham dự: số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu, bao gồm cả đại biểu Việt Nam và đại biểu có quốc tịch nước ngoài; báo cáo viên, diễn giả;….
- Nhiệm vụ/nội dung về thông tin, truyền thông: dự kiến đối tượng chịu sự tác động của các sản phẩm thông tin, truyền thông.
- Nhiệm vụ/nội dung về hợp tác quốc tế: cụ thể đối tượng, phạm vi thực hiện.
IV. PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI:
	
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ:……….đồng, trong đó:
Kinh phí ngân sách nhà nước:……………..đồng;
Kinh phí đối ứng:…………..đồng.
Dự toán chi tiết theo phụ lục kèm theo Thuyết minh này.
VI. SẢN PHẨM CỦA NHIỆM VỤ[footnoteRef:6]2 [6: 2 Chỉ áp dụng đối với nhiệm vụ/nội dung về xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; nâng cao năng lực tổ chức chứng nhận; thông tin và truyền thông năng suất, chất lượng.] 


	STT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Yêu cầu cần đạt 
của sản phẩm
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


VII. DỰ KIẾN HIỆU QUẢ TÁC ĐỘNG, LAN TỎA CỦA KẾT QUẢ/SẢN PHẨM CỦA NHIỆM VỤ:	
	
	…….., ngày……..tháng…….năm ……
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)



Phụ lục
DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
(Kèm theo Thuyết minh Nhiệm vụ nâng cao năng suất, chất lượng - áp dụng cho nhiệm vụ năng suất, chất lượng khác)
Đơn vị tính: đồng

	STT
	Nội dung công việc
	Khối lượng
	Định mức/
Đơn giá
	Thành tiền
	Căn cứ lập dự toán

	
	
	
	
	Tổng
	NSNN
	Đối ứng
	

	1
	Nội dung công việc 1:
	
	
	
	
	
	

	
	Nội dung chi….
	
	
	
	
	
	

	
	Nội dung chi….
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	2
	Nội dung công việc 2:
	
	
	
	
	
	

	
	Nội dung chi….
	
	
	
	
	
	

	
	Nội dung chi….
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
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Mẫu số I.5
THUYẾT MINH NHIỆM VỤ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ
1. Tên tổ chức, doanh nghiệp chủ trì nhiệm vụ:	
(Kèm theo số, ngày của văn bản thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì/doanh nghiệp; mã số thuế)
2. Địa chỉ:	
3. Người đại diện theo pháp luật:	
(Họ và tên, chức vụ, thư điện tử, điện thoại)
4. Năng lực của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp chủ trì:	
(Năng lực, kinh nghiệm chuyên môn, khả năng huy động vốn đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo)
5. Nội dung, kết quả hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của tổ chức, doanh nghiệp (nếu có): 	
6. Nguồn nhân lực để thực hiện nhiệm vụ
6.1. Đội ngũ nhân sự (Năng lực, kinh nghiệm của các thành viên chính, thành viên)

	STT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm triển khai
	Nội dung công việc

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	


6.2. Đội ngũ chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo
	STT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm triển khai
	Nội dung công việc

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	


7. Tóm tắt về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, tài chính và phương án tổ chức thực hiện khả thi
II. THÔNG TIN NHIỆM VỤ
1. Tên nhiệm vụ:	
	
2. Thời gian thực hiện (tháng): 	
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3. Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ:.....................đồng, trong đó:
a) Nguồn ngân sách nhà nước: .....................đồng
b) Nguồn vốn đối ứng:..................... đồng
Chi tiết theo Phụ lục kèm theo Thuyết minh này.
III. THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA NHIỆM VỤ
1. Mục tiêu của nhiệm vụ 
a) Mục tiêu chung: 
	
	
b) Mục tiêu cụ thể: (Mục tiêu rõ ràng gắn với chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, địa phương, ngành, lĩnh vực…).
	
	
2. Khả năng đáp ứng các tiêu chí đối với nhiệm vụ: (Luận giải về việc đáp ứng tiêu chí quy định tại điểm c khoản 2 Điều 8 của Nghị định)
3. Tính cấp thiết của nhiệm vụ (Luận giải sự cần thiết, tính cấp bách phù hợp với định hướng và yêu cầu nêu trong thông báo của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, nêu rõ những vấn đề cần giải quyết; luận giải việc đặt ra các mục tiêu và nội dung của nhiệm vụ,…)
	
	
4. Nội dung hoạt động, dự kiến sản phẩm, kết quả thực hiện nhiệm vụ  (Nêu và mô tả chi tiết các nội dung, hoạt động và các số liệu liên quan làm cơ sở cho dự toán kinh phí, kết quả đầu ra cụ thể, bao gồm sản phẩm, dịch vụ, mô hình, cơ sở dữ liệu, chương trình, sự kiện, ấn phẩm hoặc báo cáo có khả năng nhân rộng, áp dụng cho nhiều địa phương, ngành, lĩnh vực khác)
	[bookmark: _Hlk210506715]
Nội dung, hoạt động[footnoteRef:7] [7:  Nêu và mô tả chi tiết các nội dung, nhiệm vụ cần đề xuất các giải pháp phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 8 Nghị định, chi tiết các hoạt động và các số liệu liên quan làm cơ sở cho dự toán kinh phí.] 

	Kết quả/Sản phẩm[footnoteRef:8] [8:  Kết quả đầu ra cụ thể, bao gồm sản phẩm, dịch vụ, mô hình, cơ sở dữ liệu, chương trình, sự kiện, ấn phẩm, báo cáo,… có khả năng nhân rộng, áp dụng cho nhiều địa phương, ngành, lĩnh vực khác] 

	Yêu cầu cần đạt của kết quả, sản phẩm

	Nội dung 1:
	

	Hoạt động 1.1:
	
	

	Hoạt động 1.2, 1.3...:
	
	

	Nội dung 2,3..:
	

	Hoạt động 2.1:
	
	

	Hoạt động 2.2, 2.3...:
	
	


5. Khả năng ứng dụng trực tiếp, tạo ra hiệu quả kinh tế hoặc giải quyết các vấn đề xã hội góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
................................................................................................................................

	
	………, ngày...... tháng ...... năm …..
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP 
 (Họ, tên, chữ ký, đóng dấu)





Phụ lục
DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
(Kèm theo Thuyết minh nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo)
Đơn vị tính: đồng

	STT
	Nội dung công việc
	Khối lượng
	Định mức/
Đơn giá
	Thành tiền
	Căn cứ lập dự toán

	
	
	
	
	Tổng
	NSNN
	Đối ứng
	

	1
	Nội dung công việc 1:
	
	
	
	
	
	

	
	Nội dung chi….
	
	
	
	
	
	

	
	Nội dung chi….
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	2
	Nội dung công việc 2:
	
	
	
	
	
	

	
	Nội dung chi….
	
	
	
	
	
	

	
	Nội dung chi….
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
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Mẫu số I.6
	TÊN DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC
___________

(Số hiệu văn bản) 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________
..., ngày ... tháng ... năm ...


VĂN BẢN CAM KẾT

Kính gửi: (Tên cơ quan quản lý nhiệm vụ).

I. Thông tin về doanh nghiệp, tổ chức
1. Tên doanh nghiệp, tổ chức:	
2. Mã số thuế:	
3. Địa chỉ:	
4. Điện thoại:	Email: 	Website:	
5. Quyết định/Giấy phép thành lập/Đăng ký kinh doanh/Đăng ký hoạt động KH&CN số:	nơi cấp	ngày cấp	
6. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, tổ chức:	
7. Tên nhiệm vụ đổi mới sáng tạo:	
II. Nội dung cam kết
Doanh nghiệp, tổ chức cam kết:
1. Tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của thông tin, hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan quản lý nhiệm vụ.
2. Chỉ tiếp nhận duy nhất một nguồn kinh phí cho cùng một nội dung chi từ ngân sách nhà nước cho cùng nội dung nhiệm vụ đổi mới sáng tạo.
3. Thực hiện đúng các cam kết khi nhận tài trợ để thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo theo Hợp đồng và chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan quản lý nhiệm vụ về sử dụng kinh phí, tài sản, kết quả, hiệu quả của nhiệm vụ.
4. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác, trung thực các thông tin và tài liệu bổ sung theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhiệm vụ và cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
5. Phối hợp với cơ quan quản lý nhiệm vụ và cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Văn bản cam kết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
	  
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
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Mẫu số I.7
	
(CƠ QUAN QUẢN LÝ NHIỆM VỤ)
………
___________

Số:         ……..
	
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________
……., ngày      tháng      năm 20…


	        
QUYẾT ĐỊNH 
Thành lập Hội đồng …[footnoteRef:9] [9:  Ghi rõ tên Hội đồng theo tương ứng quy định tại các Điều 12, 19, 22, 23, 24 Nghị định này.] 

__________

THỦ TRƯỞNG
(CƠ QUAN QUẢN LÝ NHIỆM VỤ)

Căn cứ Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15;
Căn cứ …..;
Xét đề nghị của …….,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng ….
Danh sách các thành viên Hội đồng kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm …đối với nhiệm vụ … cho (Cơ quan quản lý nhiệm vụ). Nguyên tắc, trình tự, nội dung đánh giá và làm việc của Hội đồng áp dụng theo các quy định tại Điều … Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về đổi mới sáng tạo; khuyến khích hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; công nhận cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hạ tầng, mạng lưới và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Các Ông/Bà Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng, (Cơ quan quản lý nhiệm vụ), Thủ trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3; 
- … 
- Lưu: VT…..

	
	THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)








Phụ lục 
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG …
(Kèm theo Quyết định số        /….. ngày       tháng       năm 20…
của ………)
 
	STT
	Họ và tên
Học hàm, học vị
	Lĩnh vực chuyên môn, quản lý
	Cơ quan
công tác
	Chức danh trong Hội đồng

	1
	
	
	
	Chủ tịch

	2
	
	
	
	Phó Chủ tịch

	3
	
	
	
	Ủy viên

	4
	
	
	
	…

	5
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	




Mẫu số I.8
	CƠ QUAN QUẢN LÝ NHIỆM VỤ
HỘI ĐỒNG …..
__________

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________



PHIẾU ĐÁNH GIÁ 
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ
___________
[bookmark: _Hlk104297546]Họ và tên thành viên:
Chức danh 
|_| Chủ tịch Hội đồng
|_| Phó Chủ tịch Hội đồng
|_| Ủy viên Hội đồng
A. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên nhiệm vụ:
2. Tên doanh nghiệp, tổ chức đề nghị tài trợ:
Địa chỉ:
Mã số thuế:  		
B. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
1. Nội dung đề nghị tài trợ phù hợp với quy định hiện hành
|_|  Có
|_|  Không
Giải thích rõ vì sao không phù hợp:…
2. Thời gian, tiến độ thực hiện phù hợp
|_|  Có
|_|  Không 
3. Đánh giá theo các tiêu chí quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về đổi mới sáng tạo; khuyến khích hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; công nhận cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hạ tầng, mạng lưới và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo
a) Tính khả thi về mục tiêu, nội dung, phương pháp, kế hoạch tổ chức thực hiện, thời gian và tổng mức kinh phí:
b) Hồ sơ đề xuất đầy đủ, rõ ràng, xác định cụ thể mục tiêu, nội dung, phương án triển khai, kết quả đầu ra dự kiến, kế hoạch tài chính và cơ cấu nguồn vốn (bao gồm vốn đối ứng, nếu có):
c) Khả năng ứng dụng trực tiếp và tác động, tạo hiệu quả kinh tế hoặc giải quyết vấn đề xã hội, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững:
d) Bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn, môi trường và pháp luật có liên quan:
đ) Các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, tài chính và phương án tổ chức thực hiện khả thi:
e) Kết quả đầu ra tạo ra sản phẩm, dịch vụ, quy trình, mô hình kinh doanh mới hoặc cải tiến đáng kể so với hiện có; có chỉ tiêu kỹ thuật, kinh tế cụ thể và khả năng đưa vào ứng dụng:
Đánh giá một trong các tiêu chí sau:
g) Thay thế một phần hoặc toàn bộ công nghệ đang sử dụng bằng công nghệ mới, tiên tiến hoặc công nghệ cao nhằm nâng cao hiệu suất, giá trị gia tăng, hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, sinh thái:
h) Làm chủ, nội địa hóa công nghệ cốt lõi hoặc quan trọng, giảm phụ thuộc vào công nghệ nhập khẩu; có khả năng nhân rộng trong ngành, lĩnh vực: 
i) Có hợp đồng, thỏa thuận hoặc cam kết hợp pháp về chuyển giao công nghệ; bên nhận chuyển giao công nghệ có phương án phù hợp để tiếp nhận, làm chủ và phát triển sản phẩm trên nền công nghệ được chuyển giao; trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng công nghệ phải chứng minh theo quy định pháp luật:
C. KẾT LUẬN 
|_| Đạt, đề nghị tài trợ để thực hiện nhiệm vụ “...”, cụ thể như sau:
1. Nội dung tài trợ và kinh phí được tài trợ: …
2. Mức kinh phí tài trợ cho từng nội dung (%): …
3. Thời gian thực hiện: …
4. Tiến độ thực hiện kèm kết quả đầu ra tương ứng:
5. Hồ sơ thanh toán tương ứng với nội dung tài trợ:
6. Các điều kiện kèm theo (đề nghị ghi rõ nếu có)
|_| Không đạt, đề nghị không tài trợ vì nhiệm vụ không đáp ứng điểm…, mục… trong bản đánh giá này (Nêu cụ thể một hoặc nhiều điểm không đáp ứng) hoặc do các lý do khác (xin liệt kê rõ):
	   
	.., ngày.....tháng.....năm 20...
NGƯỜI ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)



Mẫu số I.9
	CƠ QUAN QUẢN LÝ NHIỆM VỤ
HỘI ĐỒNG ……
_____________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________





PHIẾU ĐÁNH GIÁ 
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN 
QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
______________

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên nhiệm vụ được đề xuất:	
2. Họ và tên thành viên Hội đồng:
	
Chủ tịch: |_|  		Phó Chủ tịch: |_|   		Ủy viên hội đồng: |_|
II. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ 
(Đánh dấu “x” vào 1 trong 2 ô)
1. Nội dung đề nghị tài trợ phù hợp với quy định hiện hành
|_|  Có
|_|  Không
Giải thích rõ vì sao không phù hợp:	
2. Thời gian, tiến độ thực hiện phù hợp
|_|  Có
|_|  Không 
3. Đánh giá theo các tiêu chí quy định tại khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về đổi mới sáng tạo; khuyến khích hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; công nhận cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hạ tầng, mạng lưới và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo
3.1 Tính cấp thiết: (cơ sở khoa học và thực tiễn để luận giải, chứng minh tầm quan trọng, tính thời sự, cấp thiết phục vụ đời sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiệm vụ cần giải quyết trong khuôn khổ nhiệm vụ; vấn đề cần giải quyết theo chỉ đạo, yêu cầu của Đảng và Nhà nước)
(i) Nhận xét:	
(ii) Đánh giá: 	|_|  Đạt yêu cầu   		|_| Không đạt yêu cầu
3.2. Tính khả thi (nhiệm vụ đặt ra có khả năng giải quyết được trong khuôn khổ nhiệm vụ; tính logic, khoa học và thống nhất giữa mục tiêu, nội dung và kết quả/sản phẩm dự kiến của nhiệm vụ được đề xuất; không trùng lặp về nhiệm vụ đã và đang thực hiện, không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của chủ thể khác …)
[bookmark: _Hlk211060972](i) Nhận xét: 	
	
(ii) Đánh giá: 	|_|  Đạt yêu cầu		|_| Không đạt yêu cầu
3.3 Năng lực của tổ chức/cá nhân thực hiện nhiệm vụ (Có chuyên môn và kinh nghiệm về sở hữu trí tuệ và lĩnh vực chuyên môn của nhiệm vụ, năng lực tổ chức triển khai, khả năng tổ chức, điều phối và kinh nghiệm thực hiện các hoạt động về sở hữu trí tuệ)
(i) Nhận xét: 	
	
(ii) Đánh giá: 	|_|  Đạt yêu cầu		|_| Không đạt yêu cầu
III. KẾT LUẬN 
|_| Đạt, đề nghị tài trợ để thực hiện nhiệm vụ “...”, cụ thể như sau:
1. Nội dung tài trợ và kinh phí được tài trợ: 	
2. Mức kinh phí tài trợ cho từng nội dung (%):	
3. Thời gian thực hiện:	
4. Tiến độ thực hiện kèm kết quả đầu ra tương ứng:	
5. Hồ sơ thanh toán tương ứng với nội dung tài trợ:	
6. Các điều kiện kèm theo (đề nghị ghi rõ nếu có):	
|_| Không đạt, đề nghị không tài trợ vì nhiệm vụ không đáp ứng điểm…, mục… trong bản đánh giá này (Nêu cụ thể một hoặc nhiều điểm không đáp ứng) hoặc do các lý do khác (xin liệt kê rõ):

	   
	.., ngày.....tháng.....năm 20...
NGƯỜI ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)



2



Mẫu số I.10A
	CƠ QUAN QUẢN LÝ NHIỆM VỤ
HỘI ĐỒNG ……
___________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________


PHIẾU ĐÁNH GIÁ
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 
NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG
(Áp dụng cho nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp)
_____________

1. Họ và tên thành viên Hội đồng:.................................................................
2. Tên nhiệm vụ:............................................................................................
3. Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký chủ trì nhiệm vụ:……………………
4. Bảng điểm theo các tiêu chí đánh giá
Tiêu chí 1: Tính cấp thiết của nhiệm vụ:
	TT
	Tiêu chí
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá

	1
	Nhiệm vụ có tính cấp thiết, đáp ứng yêu cầu quản lý (nếu có) và phù hợp nhu cầu thực tiễn
	5
	

	2
	Đối tượng được hỗ trợ trong nhiệm vụ có ý nghĩa lý luận, ý
nghĩa thực tiễn cao.
	5
	

	3
	Tính chính xác, logic và phù hợp của số liệu để chứng minh, luận giải cho tính cấp thiết của nhiệm vụ.
	5
	

	
	T1 = Tổng số điểm đánh giá theo Tiêu chí 1
	15
	


Tiêu chí 2: Tính khả thi của nhiệm vụ:
	STT
	Tiêu chí
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá

	


1
	Mục tiêu của nhiệm vụ
	5
	

	
	Mục tiêu của nhiệm vụ phù hợp với mục tiêu của Chương trình và chủ trương, chính sách, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của ngành, địa phương.
	
3
	

	
	Mục tiêu được nêu một cách rõ ràng, đầy đủ, có định lượng và có thể hoàn thành khi nhiệm vụ kết thúc.
	2
	

	

2
	Nội dung của nhiệm vụ
	15
	

	
	Tính đầy đủ, đồng bộ của các nội dung, hạng mục công việc
	5
	

	
	Tính logic, khoa học và hợp lý của nội dung, hạng mục công việc để đạt được mục tiêu và thu được sản phẩm, kết quả hoặc giải quyết các vấn đề mà nhiệm vụ đã đặt ra.
	
10
	

	



3
	Phương pháp triển khai nhiệm vụ
	10
	

	
	Tính khoa học, hợp lý, sáng tạo trong việc lựa chọn, bố trí, sắp xếp từng hạng mục công việc để thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo đạt được mục tiêu, yêu cầu đặt ra.
	
4
	

	
	Tính khả thi phương án tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
	4
	

	
	Tính khoa học của việc sắp xếp thời gian và phương án sử dụng nguồn lực tài chính, tài sản và nhân lực để thực hiện nhiệm vụ.
	
2
	

	




4
	Năng lực triển khai nhiệm vụ của tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ hoặc năng lực tiếp nhận và vận hành, duy trì giải pháp của doanh nghiệp được hỗ trợ
	
10
	

	
	Năng lực chuyên môn và kinh nghiệm của tổ chức/doanh nghiệp.
	4
	

	
	Năng lực tổ chức triển khai, khả năng điều phối tổ chức/doanh nghiệp (tính khoa học và hợp lý trong xây dựng nội dung nhiệm vụ và bố trí kế hoạch thực hiện, khả năng tập hợp lực lượng để triển khai nhiệm vụ); năng lực của tổ chức, cá nhân phối hợp (nếu có)
	

4
	

	
	Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị của các tổ chức/doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ cho phép triển khai hiệu quả các nội dung nhiệm vụ.
	
2
	

	

5
	Phương án tài chính:
	10
	

	
	Tính hợp lý, sát thực tế và có đủ luận cứ của dự toán kinh phí.
	4
	

	
	Tính chi tiết của dự toán kinh phí và phân bổ hợp lý kinh phí cho các khoản chi tương ứng để thực hiện nhiệm vụ.
	3
	

	
	Khả năng huy động kinh phí đối ứng thực hiện nhiệm vụ.
	3
	

	
	T2 = Tổng số điểm đánh giá theo Tiêu chí 2
	50
	



Tiêu chí 3: Tính hiệu quả và khả năng duy trì, nhân rộng của nhiệm vụ
	STT
	Tiêu chí
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá

	



1
	Kết quả, sản phẩm và hiệu quả kinh tế, xã hội của nhiệm vụ:
	20
	

	
	Kết quả, sản phẩm của nhiệm vụ tương ứng với các nội dung triển khai, được định lượng cụ thể để bảo đảm việc đánh giá, nghiệm thu khi nhiệm vụ kết thúc
	
10
	

	
	Tính phù hợp và khoa học của việc đưa ra chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, yêu cầu về mức phải đạt của các sản phẩm, kết quả nhiệm vụ
	
5
	

	
	Định lượng được hiệu quả, lợi ích khi triển khai nhiệm vụ.
	5
	

	


2
	Khả năng duy trì và nhân rộng của nhiệm vụ
	15
	

	
	Khả năng duy trì, mức độ ảnh hưởng, tác động đến thúc đẩy, nâng cao năng suất, chất lượng của nhiệm vụ sau khi kết thúc
	10
	

	
	Khả năng phổ biến và nhân rộng để áp dụng cho các nhiệm vụ tương tự hoặc đáp ứng nhu cầu sử dụng chung cho doanh nghiệp, cộng đồng.
	
5
	

	
	T3 = Tổng số điểm đánh giá theo Tiêu chí 3
	35
	


Tổng số điểm đánh giá cho hồ sơ (T = T1 + T2 + T3): ..................................
5. Kết luận: (đánh dấu X)
1. Đạt (nếu có tổng số điểm đánh giá đạt tối thiểu là 70 điểm, đồng thời có điểm đánh giá về tính khả thi đạt tối thiểu 40 điểm).
Kiến nghị: (xác định cụ thể từng nội dung được tài trợ, hỗ trợ; thời gian thực hiện; kết quả đầu ra tương ứng; hồ sơ thanh toán đối với từng nội dung tài trợ, hỗ trợ):
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
2. Không đạt (nếu có tổng số điểm đánh giá đạt dưới 70 điểm; hoặc/và có điểm đánh giá về tính khả thi đạt dưới 40 điểm) (Nêu cụ thể một hoặc nhiều điểm không đáp ứng) hoặc do các lý do khác (xin liệt kê rõ).


     THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
             (Ký và ghi rõ họ tên)




Mẫu số I.10B
	CƠ QUAN QUẢN LÝ NHIỆM VỤ
HỘI ĐỒNG ……
______________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________



PHIẾU ĐÁNH GIÁ
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
 NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG
(Áp dụng cho nhiệm vụ năng suất, chất lượng khác[footnoteRef:10]) [10:  Bao gồm các nhiệm vụ về xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; nâng cao năng lực tổ chức chứng nhận; đào tạo, truyền thông, hợp tác quốc tế về năng suất, chất lượng.] 

____________

1. Họ và tên thành viên Hội đồng:...............................................................
2. Tên nhiệm vụ:...........................................................................................
3. Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký chủ trì nhiệm vụ:................................
4. Bảng điểm theo các tiêu chí đánh giá:
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá

	I
	Sự cần thiết của nhiệm vụ
	15
	

	II
	Tính khả thi của nhiệm vụ:
	60
	

	1
	Tính thống nhất, logic của nội dung công việc với mục tiêu và/hoặc sản phẩm của nhiệm vụ
	5
	

	2
	Tính khả thi của nội dung và khối lượng công việc; sản phẩm của nhiệm vụ
	20
	

	3
	Năng lực và kinh nghiệm của tổ chức chủ trì và cá nhân thực hiện
	15
	

	4
	Tính khả thi của phương pháp triển khai
	10
	

	5
	Tính phù hợp của dự toán kinh phí với nội dung công việc/sản phẩm nhiệm vụ và quy định hiện hành
	10
	

	III
	Tính tác động, lan tỏa của kết quả/sản phẩm của nhiệm vụ 
	25
	


Tổng số điểm đánh giá cho hồ sơ (T = T1 + T2 + T3): ..................................



5. Kết luận: (đánh dấu X)
1. Đạt (nếu có tổng số điểm đánh giá đạt tối thiểu là 70 điểm, đồng thời có điểm đánh giá về tính khả thi đạt tối thiểu 45 điểm).
Kiến nghị: (xác định cụ thể từng nội dung được tài trợ, hỗ trợ; thời gian thực hiện; kết quả đầu ra tương ứng; hồ sơ thanh toán đối với từng nội dung tài trợ, hỗ trợ):
	
	
2. Không đạt (nếu có tổng số điểm đánh giá đạt dưới 70 điểm; hoặc/và có điểm đánh giá về tính khả thi đạt dưới 45 điểm) (Nêu cụ thể một hoặc nhiều điểm không đáp ứng) hoặc do các lý do khác (xin liệt kê rõ).

........., ngày …..  tháng ….. năm ......... 
  THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
     (Ký và ghi rõ họ tên)


2



Mẫu số I.11
	CƠ QUAN QUẢN LÝ NHIỆM VỤ
HỘI ĐỒNG ……
___________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________





PHIẾU ĐÁNH GIÁ 
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỖ TRỢ 
KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO 
____________

Họ và tên thành viên Hội đồng
.................................................................................................................................
Chủ tịch: |_|  		Phó Chủ tịch: |_|   		Ủy viên hội đồng: |_|
A. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên nhiệm vụ
	
2. Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký chủ trì nhiệm vụ
	
B. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
I. Đánh giá về tiêu chí chung (đánh dấu X vào ô tương ứng)
1. Tính khả thi về mục tiêu, nội dung, phương pháp, kế hoạch tổ chức thực hiện, thời gian và tổng mức kinh phí
|_|  Đạt
|_|  Không đạt, nêu rõ lý do:
	
2. Hồ sơ đề xuất đầy đủ, rõ ràng, xác định cụ thể mục tiêu, nội dung, phương án triển khai, kết quả đầu ra dự kiến, kế hoạch tài chính và cơ cấu nguồn vốn (bao gồm vốn đối ứng, nếu có)
|_|  Đạt
|_|  Không đạt, nêu rõ lý do:
	
3. Khả năng ứng dụng trực tiếp và tác động, tạo hiệu quả kinh tế hoặc giải quyết vấn đề xã hội, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
|_|  Đạt
|_|  Không đạt, nêu rõ lý do:
	
4. Phù hợp với yêu cầu nêu trong thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
|_|  Đạt
|_|  Không đạt, nêu rõ lý do:
	
5. Tuân thủ quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn, môi trường và pháp luật có liên quan
|_|  Đạt
|_|  Không đạt, nêu rõ lý do:
	
6. Các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, tài chính và phương án tổ chức thực hiện khả thi
|_|  Đạt
|_|  Không đạt, nêu rõ lý do:
	
7. Phù hợp với loại hình nhiệm vụ quy định tại khoản 3 Điều 5 của Nghị định
|_|  Đạt
|_|  Không đạt, nêu rõ lý do:
	

II. Đánh giá về việc đáp ứng các tiêu chí cụ thể (đánh dấu X vào ô tương ứng)
1. Giải pháp thu hút chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế nhằm thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
|_|  Đạt
|_|  Không đạt, nêu rõ lý do:
	
2. Giải pháp huy động hoặc tối ưu hóa nguồn lực từ khu vực tư nhân, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức quốc tế,tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo
|_|  Đạt
|_|  Không đạt, nêu rõ lý do:
	
3. Giải pháp nâng cao năng lực, tăng cường liên kết giữa các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo ở cấp địa phương, quốc gia, kết nối quốc tế
|_|  Đạt
|_|  Không đạt, nêu rõ lý do:
	
4. Đội ngũ chuyên gia hoặc đối tác hỗ trợ về công nghệ, sở hữu trí tuệ, pháp lý, tài chính, quản trị, marketing và kết nối đầu tư

|_|  Đạt
|_|  Không đạt, nêu rõ lý do:
	
5. Giải pháp hỗ trợ thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ
|_|  Đạt
|_|  Không đạt, nêu rõ lý do:
	
C. KẾT LUẬN 
|_| Đạt, đề nghị tài trợ để thực hiện nhiệm vụ “...”, cụ thể như sau:
1. Nội dung tài trợ và kinh phí: 
	
2. Mức kinh phí cho từng nội dung (%):
	
3. Thời gian thực hiện:
	
4. Tiến độ thực hiện kèm kết quả đầu ra tương ứng:
	
5. Hồ sơ thanh toán tương ứng với nội dung:
	
6. Các điều kiện kèm theo (đề nghị ghi rõ nếu có)
	
|_| Không đạt, vì nhiệm vụ không đáp ứng điểm…, mục… trong bản đánh giá này (Nêu cụ thể một hoặc nhiều điểm không đáp ứng) hoặc do các lý do khác (xin liệt kê rõ):
	

	
	...., ngày.....tháng.....năm 20......
NGƯỜI ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)





Mẫu số I.12

	CƠ QUAN QUẢN LÝ NHIỆM VỤ
HỘI ĐỒNG ……
_____________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________
…….., ngày … tháng … năm 20..



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ......
_____________
A. Thông tin chung
1. [bookmark: quyetdinh][bookmark: ngay][bookmark: thang][bookmark: nam]Quyết định thành lập Hội đồng .... số      /QĐ-...... ngày... tháng ... năm 20..... của Thủ trưởng Cơ quan quản lý nhiệm vụ.
2. Địa điểm, thời gian, hình thức họp Hội đồng:
· Địa điểm: 
· Thời gian: ... giờ, ngày ... tháng ... năm 20...
· Hình thức: trực tuyến/trực tiếp
3. Số thành viên có mặt trên tổng số thành viên  .../...người. 
Vắng mặt ...người, gồm các thành viên:
4. Đại diện Cơ quan quản lý nhiệm vụ công bố Quyết định thành lập Hội đồng ....., nêu những yêu cầu và nội dung chủ yếu của phiên họp, giới thiệu thành phần và đại biểu tham dự (nếu có)
5. Đại biểu tham dự: 
Ông/bà:						
Ông/bà:
B. Nội dung làm việc của Hội đồng (Ghi chép của thư ký)
1. Chủ tịch Hội đồng.... chủ trì phiên họp, trao đổi thống nhất nguyên tắc làm việc và bầu Thư ký Hội đồng
2. Hội đồng nhất trí cử Ông/Bà ............................................................ là thư ký của Hội đồng.
3. Thư ký Hội đồng đọc các ý kiến nhận xét bằng văn bản của thành viên vắng mặt (nếu có)
4. Hội đồng thảo luận, đánh giá theo tiêu chí quy định tại khoản 1, một trong các điểm a, b, c khoản 2 Điều 8 và điều kiện tham gia xét tài trợ tại Điều 9 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về đổi mới sáng tạo; khuyến khích hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; công nhận cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hạ tầng, mạng lưới và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; xác định từng nội dung được tài trợ, hỗ trợ, tiến độ, thời gian thực hiện, kết quả đầu ra tương ứng, hồ sơ thanh toán đối với từng nội dung tài trợ, hỗ trợ. 
5. Trong trường hợp nhiệm vụ có các ý kiến của thành viên Hội đồng không đồng nhất, Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng cần có ý kiến thảo luận và thống nhất trước khi biểu quyết đánh giá nhiệm vụ bằng phiếu.
C.  Biểu quyết đánh giá nhiệm vụ
Hội đồng đã biểu quyết bằng phiếu đánh giá nhiệm vụ
	- Kết quả biểu quyết:
	       /        đạt 


Chi tiết theo Phụ lục đính kèm
- Căn cứ kết quả biểu quyết, Hội đồng kiến nghị tổ chức, doanh nghiệp chủ trì có tên dưới đây thực hiện nhiệm vụ: 
Tên tổ chức, doanh nghiệp: .............................................................................
D.  Kết luận và kiến nghị của Hội đồng
Chủ tịch Hội đồng xét duyệt thông qua Biên bản họp và Kết quả biểu quyết kiến nghị các nội dung sau:

	TT
	Nội dung tài trợ, hỗ trợ
	Kết quả đầu ra
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí
	Hồ sơ thanh toán
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


Biên bản được lập xong lúc ... giờ, ngày ... tháng ... năm 20... và đã được Hội đồng nhất trí thông qua, đề nghị (cơ quan quản lý nhiệm vụ) xem xét quyết định.
	Thư ký Hội đồng
(Họ, tên và chữ ký)
	Chủ tịch Hội đồng
(Họ, tên và chữ ký)



	Phụ lục
Ý KIẾN TRAO ĐỔI ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG …
(Kèm theo Biên bản họp Hội đồng ……)
1.
…
	Thư ký hội đồng
(Ký, ghi rõ họ và tên)




Phụ lục
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT ĐÁNH GIÁ NHIỆM VỤ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
(Kèm theo Biên bản họp Hội đồng ……)

1. Tên nhiệm vụ:	
2. Tên tổ chức, doanh nghiệp chủ trì:	
3. Quyết định thành lập Hội đồng:	
Quyết định số…...ngày…..tháng….năm….của	
4. Tổng số thành viên Hội đồng:
Số thành viên vắng mặt:
5. Kết quả biểu quyết:
5.1. Chi tiết kết quả biểu quyết:
	TT
	Họ và tên thành viên
	Đánh giá nhiệm vụ
	Ghi chú

	
	
	Đạt
	Không đạt
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	



5.2. Tổng hợp kết quả biểu quyết:
	- Kết quả biểu quyết:
	      /           Đạt
	


Ghi chú: Nội dung của nhiệm vụ đổi mới sáng tạo có từ hai phần ba (2/3) tổng số phiếu biểu quyết “Đạt” trở lên thì nội dung đó được đồng ý đề xuất tài trợ, hỗ trợ theo điểm e khoản 3 Điều 12 Nghị định này.



Mẫu số I.13
	(CƠ QUAN QUẢN LÝ NHIỆM VỤ)
_____________

Số:    /QĐ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________
…, ngày … tháng … năm …



QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt nhiệm vụ.......
____________

THỦ TRƯỞNG 
(CƠ QUAN QUẢN LÝ NHIỆM VỤ)

Căn cứ Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về đổi mới sáng tạo; khuyến khích hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; công nhận cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hạ tầng, mạng lưới và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo
…..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ …. cho doanh nghiệp, tổ chức với các nội dung sau:
1. Tên doanh nghiệp, tổ chức chủ trì:
2. Tên nhiệm vụ:
3. Kết quả dự kiến của từng hạng mục (Phụ lục kèm theo Quyết định này)
4. Thời gian thực hiện nhiệm vụ:
5. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ:
· Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ.......đồng (bằng chữ….)
Trong đó:
· [bookmark: _Hlk211505316]Kinh phí tài trợ từ nguồn ngân sách nhà nước: .......đồng (bằng chữ…)
· [bookmark: _Hlk211505325]Kinh phí từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước: .......đồng (bằng chữ…)
(Phụ lục kèm theo Quyết định này)
6. Các nội dung khác theo quy định của cơ quan quản lý nhiệm vụ đổi mới sáng tạo.
Điều 2. Cơ quan quản lý nhiệm vụ, <tên doanh nghiệp, tổ chức>, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. <Tên doanh nghiệp, tổ chức> có trách nhiệm thực hiện các cam kết và đáp ứng các điều kiện theo quy định.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

	Nơi nhận:
- Như Điều 2, Điều 3;
- Lưu: VT, …
	THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)









2


Phụ lục I
KẾT QUẢ DỰ KIẾN CỦA TỪNG HẠNG MỤC
(Kèm theo Quyết định số …./QĐ…..ngày…..tháng…..năm…..)
 
	TT
	Hạng mục
	Kết quả đầu ra
	Kinh phí
tài trợ
(đồng)
	Thời gian thực hiện
	Hồ sơ thanh toán
	Ghi chú

	
	
	Tên kết quả
	Số lượng
	Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	





Phụ lục II
[bookmark: _heading=h.rjk6q3o9qk6s]DỰ TOÁN KINH PHÍ NHIỆM VỤ
(Kèm theo Quyết định số …./QĐ…..ngày…..tháng…..năm…..)

Đơn vị: triệu đồng   
                                                                                                                            
	TT
	Nội dung đề nghị tài trợ
	Tổng kinh phí
	Nguồn vốn

	
	
	
	Từ NSNN
	Ngoài NSNN

	
	
	
	Tổng số
	Năm thứ nhất
	Năm thứ hai
	Năm thứ ….
	Tổng số
	Năm thứ
nhất
	Năm thứ
hai
	Năm thứ
….

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	






Mẫu số I.14
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________


HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ 
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ……
Số:         /20.../HĐ-TT…..

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định ………….
Căn cứ …..
Căn cứ Quyết định số ….. ngày … tháng … năm … của cơ quan quản lý nhiệm vụ về việc phê duyệt nhiệm vụ đổi mới sáng tạo “…”,
Hôm nay, ngày    tháng    năm 20… tại 

CHÚNG TÔI GỒM:
1. Bên tài trợ (Bên A) là: 
- Do Ông/Bà: 
- Chức vụ:                        					, làm đại diện
- Địa chỉ:  
- Điện thoại:             				Fax: 
- Số tài khoản:                  	        	 tại ngân hàng/Kho bạc:
2. Bên nhận tài trợ (Bên B) là: 
- Do Ông/Bà:					
- Chức vụ:				, làm đại diện
- Địa chỉ:
- Điện thoại:  						            				 Fax:   
- Số tài khoản:                         			tại ngân hàng/Kho bạc: 
	Cùng thỏa thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ ……… (sau đây gọi tắt là Hợp đồng) với những điều khoản sau:
Điều 1. Tài trợ và nhận tài trợ thực hiện nhiệm vụ ….
1. Bên A tài trợ và Bên B nhận tài trợ để thực hiện nhiệm vụ: “…”[footnoteRef:11], mã số …….. [11:  Tên nhiệm vụ theo Quyết định phê duyệt] 

2. Các nội dung chi tiết, tiến độ thực hiện và kết quả đầu ra của nhiệm vụ được quy định trong Thuyết minh nhiệm vụ đã được phê duyệt và Phụ lục kèm theo Hợp đồng.
Thuyết minh và các Phụ lục kèm theo là bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng.
3. Thời gian thực hiện nhiệm vụ …. là … tháng, từ tháng … năm 20… đến tháng … năm 20…
Điều 2. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ ….
Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo: ………đồng. 
(Bằng chữ:    ), trong đó:
1. Kinh phí từ nguồn vốn ngân sách nhà nước: ………………. đồng. 
(Bằng chữ:        ), bằng … % tổng kinh phí ;
2. Kinh phí từ nguồn vốn của tổ chức chủ trì: ………………. đồng. 
(Bằng chữ:……………………………………).
Điều 3. Phương thức giải ngân và thanh toán
1. Việc cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước cho nhiệm vụ chỉ được thực hiện khi Bên B đã giải ngân theo đúng nội dung, tiến độ và cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ hợp lệ theo quy định tại Phụ lục kèm theo Hợp đồng và quy định hiện hành.
2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp thanh toán hợp lệ, Bên A cấp thanh toán cho Bên B.
3. Quyết toán kinh phí được thực hiện theo từng nội dung tài trợ và tiến độ thực hiện tại Hợp đồng.
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các Bên
1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:
a) Cung cấp các thông tin cần thiết cho việc triển khai, thực hiện Hợp đồng;
b) Cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước cho Bên B theo đúng tiến độ và điều kiện đã thỏa thuận tại Điều 2 và Điều 3 của Hợp đồng;
c) Kiểm tra từng nội dung tài trợ phục vụ cho việc quyết toán kinh phí trước mỗi lần thanh toán cho Bên B hoặc theo quy định tại Điều 16 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về đổi mới sáng tạo; khuyến khích hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; công nhận cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hạ tầng, mạng lưới và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo;
d) Có quyền yêu cầu điều chỉnh tiến độ hoặc tạm ngừng cấp kinh phí nếu Bên B không thực hiện đúng tiến độ, không huy động đủ các nguồn lực như đã cam kết theo Thuyết minh và Hợp đồng tài trợ;
	đ) Kịp thời xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Bên B về điều chỉnh Hợp đồng và các vấn 
đề phát sinh khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
e) Đơn phương chấm dứt Hợp đồng tài trợ với Bên B theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 của Hợp đồng này;
g) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và các văn bản liên quan.
2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:
a) Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của nhiệm vụ để đạt được các kết quả đầu ra như đã cam kết trong Thuyết minh và Hợp đồng tài trợ;
b) Huy động đầy đủ và kịp thời các nguồn vốn khác (nếu có) theo đúng cam kết; phối hợp với Bên A tiến hành thanh toán, quyết toán theo quy định;
c) Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của bên A hoặc cơ quan có thẩm quyền;
d) Đề xuất, kiến nghị điều chỉnh các nội dung cần thiết trong Hợp đồng và Thuyết minh để đảm bảo mục tiêu của nhiệm vụ;
đ) Tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho Bên A và các cơ quan có thẩm quyền trong việc kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ;
e) Chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của mọi hồ sơ, chứng từ cung cấp cho Bên A;
g) Báo cáo cung cấp số liệu, thông tin phục vụ quản lý trong thời gian 05 năm kể từ khi dự án đi vào hoạt động;
h) Thực hiện bảo mật nội dung, kết quả đầu ra của nhiệm vụ theo quy định về bảo vệ bí mật của nhà nước.
Điều 5. Điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng
1. Điều chỉnh Hợp đồng: 
a) Hợp đồng có thể được xem xét điều chỉnh trong các trường hợp sau: thay đổi thời gian thực hiện, nội dung thực hiện, thông tin về tổ chức chủ trì nhiệm vụ. Việc điều chỉnh không được làm thay đổi mục tiêu chính và không được làm tăng tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đã được phê duyệt;
b) Khi có nhu cầu điều chỉnh, Bên B gửi văn bản đề nghị cho Bên A để xem xét. Việc điều chỉnh chỉ có hiệu lực khi được hai bên thống nhất và lập thành Phụ lục Hợp đồng. 
2. Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ chấm dứt trong các trường hợp sau:
a) Bên A đơn phương chấm dứt Hợp đồng khi Bên B vi phạm nghĩa vụ Hợp đồng; bị đình chỉ hoạt động bởi cơ quan có thẩm quyền; sử dụng kinh phí sai mục đích, quyết toán không minh bạch; không thực hiện chế độ báo cáo hoặc từ chối cung cấp hồ sơ, tài liệu kiểm tra, giám sát; gian lận hồ sơ, cung cấp thông tin sai sự thật; tự ý chuyển giao hoặc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ trái thẩm quyền hoặc do Bên B thông qua nghị quyết giải thể, quyết định mở thủ tục phá sản;
b) Hai bên thống nhất và có căn cứ để khẳng định việc thực hiện hoặc tiếp tục thực hiện Hợp đồng là không cần thiết hoặc không khả thi;
c) Bên B chủ động đề nghị chấm dứt Hợp đồng bằng văn bản và được Bên A chấp thuận;
d) Do gặp những rủi ro bất khả kháng như thiên tai, địch họa, dịch bệnh và hai bên đồng ý chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn.
Điều 6. Điều khoản thi hành
1. Căn cứ theo yếu tố, điều kiện thực tế, Bên A và Bên B có thể bổ sung các nội dung khác theo quy định của pháp luật.
2. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu một trong hai bên có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hoặc có căn cứ để chấm dứt thực hiện Hợp đồng thì phải thông báo cho bên kia ít nhất là 15 (mười lăm) ngày trước khi tiến hành sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt thực hiện Hợp đồng, để cùng xác định trách nhiệm của mỗi bên và hình thức xử lý. Các điều chỉnh liên quan đến thời gian thực hiện, nội dung thực hiện, thông tin về tổ chức chủ trì nhiệm vụ được hai bên thống nhất ký phụ lục hợp đồng và là một bộ phận của Hợp đồng.
3. Trong trường hợp do sự kiện bất khả kháng khiến một trong hai bên không thể thực hiện tiếp hoặc thực hiện không đúng nội dung Hợp đồng, hai bên có trách nhiệm phối hợp xác định nguyên nhân và giải quyết theo quy định của pháp luật.
4. Hai bên cam kết thực hiện đúng các quy định của Hợp đồng và có trách nhiệm hợp tác giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Bên vi phạm các cam kết trong Hợp đồng phải chịu trách nhiệm xử lý hậu quả theo quy định của pháp luật.
5. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng do các bên thương lượng hòa giải để giải quyết. Trường hợp không hòa giải được thì có thể thỏa thuận đưa tranh chấp ra Trọng tài kinh tế để giải quyết. Trường hợp không có thỏa thuận giải quyết tại Trọng tài kinh tế thì một trong hai bên có quyền khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.
Điều 7. Hiệu lực của Hợp đồng
1. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký. Hợp đồng gồm … trang bao gồm cả Phụ lục được lập thành … bản bằng tiếng Việt và có giá trị như nhau, Bên A giữ .. bản, Bên B giữ … bản.
2. Hợp đồng sẽ tự động thanh lý sau khi hai bên hoàn thành nghĩa vụ quyết toán nội dung tài trợ lần cuối của nhiệm vụ hoặc khi có quyết định chấm dứt Hợp đồng và các bên đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính liên quan.

	Bên A
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	Bên B
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





Phụ lục
NỘI DUNG (HẠNG MỤC), TIẾN ĐỘ, KẾT QUẢ ĐẦU RA, KINH PHÍ
(Kèm theo Hợp đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ số         /20.../HĐ-TT…..)

	TT
	Hạng mục
	Kết quả đầu ra
	Kinh phí
tài trợ
(đồng)
	Thời gian thực hiện
	Hồ sơ thanh toán
	Ghi chú

	
	
	Tên kết quả
	Số lượng
	Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	



Mẫu số I.15
	TÊN DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC
_____________

(Số hiệu văn bản) 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________
..., ngày ... tháng ... năm ...




BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ …..

Căn cứ Hợp đồng số: ………………. ký ngày ……/……/…….. về việc tài trợ thực hiện nhiệm vụ ….., [Tên Tổ chức, doanh nghiệp] xin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ với các nội dung sau:
PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG

	STT
	Nội dung
	Thông tin chi tiết

	1
	Tên nhiệm vụ:
	[Ghi đầy đủ, chính xác tên nhiệm vụ như trong hợp đồng]

	2
	Mã số nhiệm vụ:
	[Nếu có]

	3
	Tổ chức/Doanh nghiệp chủ trì:
	[Tên đầy đủ theo giấy đăng ký kinh doanh]

	
	Địa chỉ:
	

	
	Điện thoại:
	

	
	Email:
	

	4
	Người đại diện theo pháp luật:
	Họ và tên: [Ghi rõ họ tên] 
Chức vụ: 
Điện thoại:                          Email:

	5
	Thời gian thực hiện:
	Theo hợp đồng: Từ ……/……/…….. đến ……/……/…….. 
Thời gian gia hạn (nếu có): Đến ngày ……/……/…….. (Theo quyết định số...) 
Thời gian thực tế: Từ ……/……/…….. đến ……/……/……..

	6
	Tổng kinh phí thực hiện:
	Tổng số: ………………. đồng 
Trong đó: 
- Ngân sách Nhà nước: ………………. đồng
- Ngoài ngân sách nhà nước: ....…. đồng





PHẦN II: NỘI DUNG, KẾT QUẢ ĐẦU RA
Bảng tổng hợp các nội dung công việc đã thực hiện và kết quả đạt được so với Thuyết minh/Hợp đồng đã được phê duyệt

	TT
	Hạng mục
	Kết quả đầu ra đã được 
phê duyệt
	Kết quả thực hiện đến thời điểm nộp báo cáo
	Ghi chú

	
	
	Tên kết quả
	Số lượng
	Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật
	Hoàn thành
	Đang triển khai
	Chưa triển khai
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	



PHẦN III: TÌNH HÌNH SỬ DỤNG, THANH QUYẾT TOÁN KINH PHÍ
Bảng chi tiết tình hình sử dụng kinh phí được tài trợ từ ngân sách nhà nước và nguồn đối ứng cho các hoạt động của nhiệm vụ.

	STT
	Nội dung/
Hạng mục chi
	
Kinh phí phê duyệt theo kế hoạch
	Kinh phí đã sử dụng (đồng)
	Kinh phí đã quyết toán (đồng)

	
	
	
	Ngân sách nhà nước
	Ngoài NSNN
	Ngân sách nhà nước
	Ngoài NSNN

	1
	Nội dung 1:....
	
	
	
	
	

	
	Hạng mục 1
	
	
	
	
	

	
	Hạng mục 2
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	

	2
	Nội dung 2:....
	
	
	
	
	

	
	Hạng mục 1
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	...
	...
	
	



(Chi tiết hồ sơ thanh quyết toán được liệt kê tại Phụ lục kèm theo Báo cáo này)
PHẦN IV: ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ CỦA NHIỆM VỤ
1. Hiệu quả về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo:
- Mức độ làm chủ, cải tiến công nghệ sau khi thực hiện nhiệm vụ.
- Các sản phẩm mới, quy trình mới, giải pháp mới đã được tạo ra.
- Số lượng đơn đăng ký sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp...).
- So sánh công nghệ của doanh nghiệp trước và sau khi thực hiện nhiệm vụ.
2. Hiệu quả về Kinh tế - Xã hội:
- Doanh thu/Lợi nhuận: Doanh thu/lợi nhuận tăng thêm từ sản phẩm/dịch vụ của nhiệm vụ (ước tính).
- Thị trường: Mở rộng thị trường, tăng thị phần, phát triển sản phẩm xuất khẩu...
- Năng suất & Chi phí: Tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm nguyên vật liệu, năng lượng.
- Việc làm: Số lượng việc làm mới được tạo ra.
- Tác động khác: Tác động đến môi trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đóng góp cho ngành/lĩnh vực...
3. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và kiến nghị:
- Khó khăn, vướng mắc: [Nêu rõ những khó khăn khách quan và chủ quan trong quá trình triển khai, ví dụ: thủ tục hành chính, biến động thị trường, vấn đề kỹ thuật...]
- Đề xuất, kiến nghị: [Đề xuất với Quỹ, các cơ quan quản lý Nhà nước để cải thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ ĐMST trong tương lai]


PHẦN V: DANH MỤC TÀI LIỆU KÈM THEO
(Liệt kê các tài liệu, minh chứng gửi kèm báo cáo)
1. Bản sao Hợp đồng
2. Các báo cáo chuyên đề, báo cáo phân tích, bản vẽ thiết kế...
3. Hợp đồng, hóa đơn, chứng từ tài chính liên quan.
4. Giấy chứng nhận (Sở hữu trí tuệ, chất lượng sản phẩm...) (nếu có)
5. Ảnh chụp/Video minh họa sản phẩm, dây chuyền công nghệ.
6. Các tài liệu khác có liên quan.
[Tên Tổ chức, doanh nghiệp] cam kết các thông tin báo cáo trên là trung thực và chính xác. Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của số liệu và nội dung báo cáo.
Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, quyết định.
	
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)






Phụ lục
DANH MỤC HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN 
(Kèm theo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ….. số   …../ …..)


	Mã minh chứng
	Loại tài liệu
	Số/Ký hiệu
	Ngày ban hành
	Đơn vị 
thực hiện
	Ghi chú

	MC-001
	Hợp đồng/ Hoá đơn/ Chứng chỉ…
	Số
	
	Đơn vị
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




2


Mẫu số I.16

	(CƠ QUAN QUẢN LÝ NHIỆM VỤ)
_____________

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________
Hà Nội, ngày     tháng     năm 20


	       
MẪU DANH MỤC NHIỆM VỤ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ĐẶT HÀNG
_______________

	STT
	Tên nhiệu vụ
	Lĩnh vực
	Thời gian thực hiện (tháng)
	Tổng kinh phí (đồng)
	Kết quả dự kiến
	Ghi chú

	1 
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	
	
	

	5 
	
	
	
	
	
	








